
Đơn vị: Bệnh viện Mắt Mẫu B2

BÁO CÁO SỐ LIỆU HOẠT ĐỘNG THÁNG 06 NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định số 922/QĐ-SYT ngày 08/03/2010 của Sở Y tế Bình Định)

- Số liệu tổng hợp từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng
- Thời hạn gửi báo cáo: Trước ngày 10 của tháng sau

TT Chỉ số hoạt động ĐVT

1 Tổng số lượt khám bệnh tại bệnh viện Lượt 5,573 26,623 30,124
1.1 Số lượt khám bệnh bảo hiểm y tế " 2,804 11,283 12,567
1.2 Số lượt khám bệnh trẻ em dưới 6 tuổi " 295 1,375 1,769
1.3 Số lượt khám bệnh YHCT " 0 0 0
2 Tổng số lượt người bệnh điều trị nội trú Lượt 1,183 4,910 5,275

2.1 Số lượt điều trị nội trú bảo hiểm y tế " 1,082 4,706 5,060
2.2 Số lượt điều trị nội trú trẻ em dưới 6 tuổi " 12 37 56
2.3 Số lượt điều trị nội trú bằng YHCT " 0 0 0
3 Tổng số ngày điều trị nội trú Ngày 1,773 8,304 10,052

3.1 Số ngày điều trị nội trú BN bảo hiểm y tế " 1,626 7,651 8,698
3.2 Số ngày điều trị nội trú trẻ em dưới 6 tuổi " 32 118 227
3.3 Số ngày điều trị nội trú bằng YHCT " 0 0 0
4 Tổng số lượt bệnh nhân điều trị nội trú ra viện Lượt 1,115 4,848 5,265

4.1 Số điều trị khỏi " 1,099 4,749 5,139
4.2 Số điều trị đỡ hoặc giảm " 3 56 78
4.3 Số điều trị không thay đổi " 13 37 34
4.4 Số điều trị bị nặng hơn " 0 6 1
4.5 Số tử vong tại bệnh viện " 0 0 0

Trong đó: Số tử vong trước 24 giờ " 0 0 0
5 Tổng số ngày điều trị nội trú bệnh nhân ra viện Ngày 1,173 7,613 9,921
6 Số BN tai nạn giao thông đến khám và điều trị Lượt 0 0 0

6.1 Số có đội mũ bảo hiểm " 0 0 0
6.2 Số BN bị thương ở vùng đầu, vùng mặt " 0 0 0
6.3 Số BN bị thương ngoài vùng đầu, vùng mặt " 0 0 0
6.4 Bệnh nhân tử vong tại BV do tai nạn giao thông " 0 0 0
7 Tổng số phẫu thuật Lượt 1,045 3,972 4,004
8 Tổng số thủ thuật Lượt 990 4,615 5,247
9 Tổng số trường hợp đẻ Lượt 0 0 0

Trong đó: Số trường hợp mổ lấy thai " 0 0 0
10 Tổng số lượng máu đã sử dụng Lít 0 0 0

Trong đó: Lượng máu từ hiến máu tình nguyện " 0 0 0
11 Tổng số xét nghiệm các loại T.bản 3,149 14,456 14,923

11.1 Xét nghiệm cho bệnh nhân điều trị nội trú " 3,148 14,450 14,915
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11.2 Xét nghiệm cho bệnh nhân khám và ĐT ngoại trú " 1 6 8
12 Tổng số chiếu, chụp X-quang (chụp đáy mắt) Lượt 81 332 594

12.1 X-quang cho bệnh nhân điều trị nội trú (chụp đáy mắt) " 7 25 45
12.2 X-quang cho BN đến khám và ĐT ngoại trú (chụp đáy " 74 307 549
13 Tổng số chụp CT-Scanner Lượt 0 0 0

13.1 CT-Scanner cho bệnh nhân điều trị nội trú " 0 0 0
13.2 CT-Scanner cho BN đến khám và ĐT ngoại trú " 0 0 0
14 Tổng số chụp MRI Lượt 0 0 0

14.1 MRI cho bệnh nhân điều trị nội trú " 0 0 0
14.2 MRI cho BN đến khám và ĐT ngoại trú " 0 0 0
15 Tổng số siêu âm các loại Lượt 964 3,490 3,374

15.1 Siêu âm cho bệnh nhân điều trị nội trú " 880 3,186 3,128
15.2 Siêu âm cho BN đến khám và ĐT ngoại trú " 84 304 246
16 Tổng số nội soi các loại Lượt 0 0 0

16.1 Nội soi các loại cho bệnh nhân điều trị nội trú " 0 0 0
16.2 Nội soi các loại cho BN khám và ĐT ngoại trú " 0 0 0
17 Tổng số điện tim, điện não Lượt 556 2,212 2,084

17.1 Điện tim, điện não cho bệnh nhân điều trị nội trú " 556 2,212 2,084
17.2 Điện tim, điện não cho BN khám và ĐT ngoại trú " 0 0 0
18 Tổng số tai biến trong điều trị T.hợp 0 0 0

18.1 Tai biến do sử dụng nhầm thuốc " 0 0 0
18.2 Tai biến do phản ứng có hại của thuốc (ADR) " 0 0 0
18.3 Tai biến do phẫu thuật, thủ thuật " 0 0 0
18.4 Tai biến vì các nguyên nhân khác " 0 0 0
19 Tổng số tiền thuốc, hóa chất, VTTH đã sử dụng 1000đ 3,049,649 11,852,556 12,909,515
20 Tổng số tiền thu từ KCB tại bệnh viện (tạm tính) 1000đ 8,607,781 23,345,973 14,010,623
21 Tổng lượt khám mắt toàn tỉnh (kể cả học đường) Lượt 6,576 36,544 38,136
22 Tổng số phẫu thuật về mắt toàn tỉnh Lượt 1,045 4,179 4,004

22.1 Trong đó: - Phẫu thuật đục thủy tinh thể " 793 3,129 2,985
22.2                 - Đặt thủy tinh thể nhân tạo " 787 3,091 2,940
22.3                 - Phẫu thuật quặm " 10 32 40
22.4                 - Phẫu thuật Glaucoma " 11 60 51

Người tổng hợp số liệu GIÁM ĐỐC

      Phạm Thị Phần

Nguyễn Thanh Triết
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